
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 15/08/2007 047 02

2 Trần Gia Bảo 03/08/2007 050 02

3 Trần Nguyễn Phúc Bảo 23/01/2007 051 02

4 Trần Nguyễn Bảo Châu 07/10/2007 058 02

5 Vũ Minh Châu 23/03/2007 059 02

6 Lê Trí Dũng 31/08/2007 069 02

7 Hồ Nguyễn Hà Giang 24/10/2007 098 03

8 Trần Hương Giang 27/08/2007 100 03

9 Nguyễn Đức Huân 09/09/2007 136 04

10 Phan Duy Khang 03/03/2007 171 05

11 Trần Hồ Ngọc Khuê 04/05/2007 203 06

12 Lê Phạm Hoàng Minh 19/05/2007 249 07

13 Nguyễn Hoàng Minh 09/03/2007 252 07

14 Đỗ Thành Mỹ 13/03/2007 260 07

15 Phan Thành Nhân 01/02/2007 302 08

16 Phan Ngọc Xuân Nhi 19/02/2007 315 09

17 Đặng Ngọc Châu Song Như 02/11/2007 320 09

18 Lâm Thanh Như 23/09/2007 322 09

19 Nguyễn Bảo Như 18/11/2007 324 09

20 Vũ Ngọc Quỳnh Như 15/02/2007 330 09

21 Phẩm Minh Phong 24/06/2007 339 09

22 Nguyễn Thanh Sang 22/06/2007 384 10

23 Phạm Vũ Đan Thanh 28/01/2007 402 11

24 Nguyễn Giang Thanh Thảo 04/04/2006 407 11

25 Hoàng Minh Thống 03/10/2007 422 11

26 Đinh Nguyễn Anh Thy 07/12/2007 443 12

27 Mai Kim Thy 01/01/2007 445 12

28 Nguyễn Gia Tiến 11/12/2007 450 12

29 Nguyễn Vũ Quỳnh Trâm 23/04/2007 458 12

30 Võ Lâm Quế Trân 09/05/2007 463 12

31 Trần Quốc Trí 28/11/2007 470 13

32 Nguyễn Ngọc Phương Trinh 29/05/2007 476 13

33 Nguyễn Quang Trung 17/11/2007 482 13

34 Mai Khả Tú 04/09/2007 486 13

35 Mai Hoàng Thy Vân 29/06/2007 508 14

36 Phạm Gia Vinh 09/10/2007 515 14

37 Hà Huy Vũ 01/08/2007 517 14

38 Mai Vương Vũ 02/03/2007 518 14

39 Lê Thanh Vy 03/03/2007 523 14

40 Nguyễn Tường Vy 01/06/2007 530 14

Danh sách này có: 40 học sinh.
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Họ và tên


